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     ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 8 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG TIỂU HỌC TRẦN DANH LÂM Độc lập - Tự do - Hanh phúc

DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 1/4 (2 Buổi)

NĂM HỌC 2023-2024

STT Họ Tên Ngày sinh Ghi chú

1 079317042925 Trần Thiên Kim 12/03/2017

2 079317018017 Dương Gia Hân 07/06/2017

3 079317023925 Hồ Nguyễn Bảo Kim 21/08/2017

4 079217023280 Phan Thanh Hiền 28/07/2017

5 079317039279 Đỗ Nhã Thy 12/04/2017

6 079317006103 Võ Hoàng Yến Nhi 21/02/2017

7 079217036283 Lâm Kiến Hưng 11/09/2017

8 079317025140 Nguyễn Huỳnh Khánh Hỷ 09/04/2017

9 079217022282 Nguyễn Minh Hưng 27/07/2017

10 079217014350 Nguyễn Bạch Thanh Tuấn 19/05/2017

11 079317000973 Trương Thị Hoàng Ngọc 08/01/2017

12 079317024129 Nguyễn Ngọc Thanh Trúc 30/08/2017

13 079317030340 Võ Thị Ngọc Quyên 15/09/2017

14 079217006173 Trần Thế Duyệt 16/03/2017

15 079217027050 Phan Đình Khôi 17/08/2017

16 079317029583 Bùi Ngọc Yến Trang 13/10/2017

17 079317004616 Nguyễn Lý Anh Thư 01/03/2017

18 079317044307 Trần Gia Hân 24/06/2017

Mã định danh    
 cá nhân
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STT Họ Tên Ngày sinh Ghi chúMã định danh    
 cá nhân

19 079317044517 Nguyễn Ngọc Thanh Hoa 29/05/2017

20 079217030909 Hoàng Duy Khánh 28/08/2017

21 079317037228 Lê Nguyễn Hoàng Dung 09/12/2017

22 079217043334 Trần Minh Khôi 11/12/2017

23 79317025089 Hứa Bảo Ngọc 27/07/2017

24 079317003107 Huỳnh Ngọc Phương Uyên 09/02/2017

25 095317006759 Dương Gia Nhi 10/01/2017

26 079317042977 Dương Ngọc Gia Nghi 31/10/2017

27 079217039031 Bùi Nguyễn Anh Quân 27/11/2017

28 079317035420 Phạm Võ Khả Như 30/09/2017

29 079317042212 Trần Lê Thảo Vy 05/09/2017

Tổng cộng danh sách này có 29 em học sinh

Quận 8, ngày 22 tháng 8 năm 2023

HIỆU TRƯỞNG

Nguyễn Thị Bình Minh
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